






MÁC MÁC 
NHÔMNHÔM SiSi FeFe CuCu MnMn MgMg CrCr ZnZn TiTi AlAl

6061 0.4 – 0.8 0.7 0.15 – 0.4 0.15 0.8 – 0.12 0.04 – 0.35 0.25 0.15 Còn lại

6063 0.2 – 0.6 0.35 0.1 0.1 0.45 – 0.9 0.1 0.1 0.1 Còn lại

6005 0.6 – 0.9 0.35 0.1 0.1 0.4 – 0.6 0.1 0.1 0.1 Còn lại

GIỚI HẠN BỀN KÉOGIỚI HẠN BỀN KÉO GIỚI HẠN BỀN NÉNGIỚI HẠN BỀN NÉN ĐỘ GIÃN DÀIĐỘ GIÃN DÀI

Hợp kim nhôm A6061-T5Hợp kim nhôm A6061-T5 Nhỏ nhất 240   Nhỏ nhất 205 Nhỏ nhất 8%

Hợp kim nhôm A6063-T5Hợp kim nhôm A6063-T5 Nhỏ nhất 150 Nhỏ nhất 110 Nhỏ nhất 8%

Hợp kim nhôm A6005-T5Hợp kim nhôm A6005-T5 Nhỏ nhất 260 Nhỏ nhất 215 Nhỏ nhất 8%
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Nẹp nối khung 
(lớn) Nối khung 90o Lá sách 

(Louver)
Khung lá sách

(Louver)
Pano 
(Lambri)

Cánh mở ngoài 120 Cánh mở  trong 120 Nẹp kính 
( Kính dưới 12mm)

Nẹp kính 
( Kính dưới 26mm) Chỉ phào

Khung bao cửa đi Cánh cửa đi mở ngoài Cánh cửa đi mở trong Cánh cửa đi ngang dưới

Ốp đáy cánh cửa đi Ốp đáy cánh cửa đi Đố động cánh cửa đi Đố động cánh cửa
(Dùng chung cửa đi & cửa sổ) 
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Nẹp móc cánh Nẹp kính

Khung bao đứng Khung bao ngang trên Khung bao  dưới 
(ray âm) Cánh cửa xếp Ốp che mưa
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Cánh ngang dưới 
(trong)

Cánh ngang dưới 
(ngoài) Trung gian cửa 4 cánh Đế nẹp kính Nẹp kính 

Nẹp kính Nẹp kính

Khung bao vách kính Đố cố định vách kính Cánh đứng trơn Cánh đứng móc Cánh ngang trên

Khung bao ngang trên Khung bao ngang giữa Khung bao đứng lùa Khung bao ngang dưới Khung bao ngang dưới
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Khung bao cửa đi Phào Nối K.bao cửa đi Phào Khung bao cửa sổ Phào Nối K.bao cửa sổ Phào Khung phào cửa 1000

Nẹp kính 
(bo)

Nẹp nối khung 
(hệ 1000)) Hộp nối phào 3313 Nối phào 3313

Khung bao cố định Nối khung cửa sổ 1000 Cánh cửa sổ 
(bo)

Cánh cửa sổ
(bo không nẹp) Đố trung gian

Khung bao cửa đi Nối khung cửa đi 1000 Cánh mở ngoài 
(bo)

Cánh mở trong 
(bo)

Cánh mở ngoài 
(không nẹp)
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Nẹp kính khung Ốp chân cửa đi Khung bao lùa Cánh cửa lùa Móc cánh lùa

Ke góc 

Cánh cửa đi 
(nẹp liền)

Chia cánh
(nẹp rời)

Chia cánh
(nẹp liền) Chia khung cửa sổ Nẹp kính cánh 

Khung bao
(cửa đi + cửa sổ) Cánh cửa đi Đố động cửa đi Đố động

(dùng chung) Cánh cửa sổ
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Khung bao 55*120 Khung cánh Nắp chụp cánh Nẹp kính thường Nép kính hộp

Đế sập Nẹp kính đế sập
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Khung bao cửa đi Cánh cửa đi mở ngoài Cánh cửa đi mở trong Nẹp kính thường Nép kính hộp

Đố động hệ 93 Ốp đáy cánh cửa đi Đố chia cánh Cánh cửa sổ Đố chia vách

Ốp che mưa
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Nối khung 90° Lá sách 
(Louver)

Khung lá sách 
(Louver)

Ke góc 
(cánh)

Ke góc 
(C3209-C3218)

Nẹp kính
(3318 & 3313)

Nẹp kính
(Kính dưới 12mm) Khung bao cố định Cánh cửa sổ 

(bo)
Cánh cửa sổ
(bo không nẹp)

Đố cố định 
(có lỗ vít) Khung bao vách kính Nẹp nối khung 

(nhỏ) Đố động cánh cửa đi Khung bao
(chuyển hướng)

Khung bao cửa sổ Cánh cửa sổ Đố động cửa sổ Đố động cánh cửa
(Dùng chung cửa đi & cửa sổ) Đố cố định
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Cánh ngang dưới 
(ngoài) Nẹp kính Ốp k.bao ngang trên Ốp k.bao đứng

Đố cố định vách kính Cánh đứng trơn Cánh đứng móc Cánh ngang trên Cánh ngang dưới 
(trong)

Khung bao ngang trên Khung bao đứng lùa Khung bao ngang dưới Khung bao ngang dưới Khung bao vách kính
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Nẹp kính khung Ốp chân cửa đi Khung bao lùa Cánh cửa lùa Móc cánh lùa

Ốp cánh giữa 
(4 cánh) Ốp che mưa Khung bao lùa

(Quảng Đông)
Cánh lùa

(Quảng Đông) Ốp cánh Móc cánh

Cánh cửa đi 
(nẹp liền)

Chia cánh
 (nẹp rời)

Chia cánh
 (nẹp liền) Chia khung cửa sổ Nẹp kính cánh 

Khung bao 
(cửa đi + cửa sổ) Cánh cửa đi Đố động cửa đi Đố động 

(dùng chung) Cánh cửa sổ
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Đế nẹp Nắp chụp ngoài
(đế nẹp) Pat thanh ngang trên Ốp ngoài Nẹp chặn kính

Khung bao cửa sổ Cánh cửa sổ Lam hộp 25*100 Lam Elip

Thanh đứng 65*77 Thanh đứng 65*93 Thanh ngang Nắp đậy thanh ngang

Thanh đứng 65*90 Thanh đứng 65*120 Thanh đứng 65*120
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